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STT BẢNG QUY CÁCH VẬT TƯ  TÊN HÃNG HÌNH ẢNH

A

1 Giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng và vận chuyển rác 

thải công trình hiện tại để bàn giao do bên 

A chịu

2 Cát tôn nền Đổ nền từ móng lên cốt 0 do bên A chịu Bên A chịu (chủ nhà chịu)

3
Gạch ốp chân tường quanh móng từ 

sân lên cốt 0
Không có, trát và sơn màu theo chỉ định

4 Tường 2 đầu hồi Trát và sơn màu theo chỉ định

5 Gạch xây móng, gạch đặc A1
 Gạch nhà máy A1, theo gạch địa phương 

hoặc tương đương. 

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vtkong

VP: DM4-15- Điểm TTCN Làng nghề Dệt lụa Vạn Phúc –Phường Vạn 

Phúc – Quận Hà Đông – Tp. Hà Nội

Điện thoại: 0978.988.780 (zalo, facebook)

Website: Vtkong.com

QUY CÁCH VẬT TƯ HOÀN THIỆN

VẬT LIỆU XÂY THÔ 
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A VẬT LIỆU XÂY THÔ 

6
Gạch xây tường, gạch chỉ, gạch lỗ 

A1

 Gạch nhà máy A1, theo gạch địa phương 

hoặc tương đương. 

7 Thép cây, thép cuộn
 Việt Úc hoặc Hòa Phát, Tisco CB30, hoặc 

tương đương 

8 Xi măng đổ bê tông PC40

Xi măng xây địa phương PC30, xi măng bê 

tông PC40 Nghi Sơn, Hoàng Thạch, 

Vicem, Bút Sơn, Chifon, hoặc tương 

đương

9 Xi măng xây
 Xi măng Bút Sơn, Nghi Sơn hoặc xi măng 

địa phương, hoặc tương đương 

10 Bê tông

 Bê tông thương phẩm, nếu không có thì 

trộn bê tông tay. Bê tông lót, bê tông nền 

nhà mác 100. Bê tông móng, mái, dầm, xà 

cột mác 250-300 theo chỉ định của thiết kế 

11 Cát bê tông
 Cát đổ bê tông, cát vàng to theo địa 

phương 

12 Cát xây, trát  Theo loại cát xây trát tại địa phương 

13 Đá  Đá bê tông 1x2, 2x3, đá lót móng 2x3 
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A VẬT LIỆU XÂY THÔ 

14 Bạt trải cốt pha sàn  Bạt sọc Việt Nam 

15 Vữa xây, trát  Vữa xây và trát mác 75-100 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B


